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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 3 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Ngọc Tường 
 Các Thẩm phán: Ông Vũ Đức Toàn 
          Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

 - Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Thu – Thư ký Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên họp: Bà Nguyễn Thị Yến Oanh - Kiểm sát viên. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 991/2017/QĐST-DS 
ngày 01/12/2017. 

Tòa án nhân dân huyện HM đã căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc 
“Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa: 

Nguyên đơn:  

1. Bà Võ Thị T, sinh năm 1950 
 Địa chỉ: 442 đường TC, tổ C, khu phố H, phường THT, Quận MH, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
 2. Bà Trần Thị M, sinh năm 1968 

Địa chỉ: 7/17D ấp N, xã  ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị M: Bà Nguyễn Thúy P, sinh 
năm 1992 

 Địa chỉ: 7/17D ấp N, xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 3. Bà Trần Thị H, sinh năm 1943 
 Địa chỉ: 331 đường HT MB, tổ HL, khu phố B, phường HT, Quận MH, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
 4. Ông Mạch Văn H2, sinh năm 1962 
 Địa chỉ: 676/39 VVK, Phường M, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Nơi cư trú: Nhà không số, tổ BB, ấp N, xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
 5. Ông Trần Văn T1, sinh năm 1964 
 Địa chỉ: 7/17C ấp N, xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 6. Ông Trần Văn U, sinh năm 1974 
 Địa chỉ: 7/17D ấp N, xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 7. Ông Trần Văn Đ, sinh năm 1939 
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 Địa chỉ : 5/19 ấp N, xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn Đ: Ông Trần Minh T2, 

sinh năm 1989 
 Địa chỉ: 5/19 ấp N, xã  ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 8. Ông Trần Văn L, sinh năm 1941 (chết ngày 24/11/2006) 

Những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Trần Văn L: 
 8.1. Bà Trần Thị H, sinh năm 1974  
 8.2. Bà Trần Thị T3, sinh năm 1979 
 8.3. Bà Trần Thị TM, sinh năm 1973 
 8.4. Bà Trần Thị P, sinh năm 1970  
 Cùng địa chỉ: 12/15 ấp N,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 9. Bà Lê Thị L, sinh năm 1935 

Địa chỉ : 221/41 ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
10. Bà Trần Thị C, sinh năm 1946 
Địa chỉ : 54/18 đường 147 ấp B, xã BM, huyện CC, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
11. Bà Trần Thị H1, sinh năm 1959 (chết ngày 27/02/2009) 
Những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bà Trần Thị H1: 
11.1. Ông Lương Đại L1, sinh năm 1982 
Địa chỉ: 491/79 LQĐ, phường M, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh. 
11.2 Ông Lương Minh L2, sinh năm 1953 
11.3. Bà Lương Ngọc Đ1, sinh năm 1980 
11.4. Bà Lương Huỳnh M1, sinh năm 1978 
Người đại diện theo ủy quyền của ông Lương Minh L2, bà Lương Ngọc 

Đ1, bà Lương Huỳnh M1: Ông Lương Đại L1, sinh năm 1982 
Địa chỉ: 491/79 LQĐ, phường M, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Bị đơn:  
1. Ông Lương Q, sinh năm 1951 (chết ngày 31/5/2013) 
Những người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Lương Q: 
1.1 Bà Trần Thị N, sinh năm 1954 
1.2 Ông Lương Chân Th, sinh năm 1976 
1.3 Ông Lương Thanh H3, sinh năm 1978 
1.4 Ông Lương Thành Tr, sinh năm 1980 
1.5 Bà Lương Thị Minh H4, sinh năm 1983 
Cùng địa chỉ: 10/13 tổ BB, ấp N,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
2. Bà Trần Thị N, sinh năm 1953 
Địa chỉ: 10/13 tổ 34, ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
1. Bà Võ Thị Ch, sinh năm 1924  
2. Ông Huỳnh Văn M2, sinh năm 1931 
Cùng địa chỉ: Nhà không số tổ 34, ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
3. Ông Phạm Văn Nh, sinh năm 1941 
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Địa chỉ : 331 đường HT MB, tổ HL, khu phố B, phường HT, Quận  MH, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Bà Nguyễn Thị Q1, sinh năm 1961 
5. Mạch Văn N1, sinh năm 2002 
Địa chỉ : 676/39 VVK, phường M, Quận   N, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nơi cư trú: Nhà không số, tổ BB, ấp N,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
Người đại diện theo pháp luật trẻ N1: Ông Mạch Văn H5 và bà Nguyễn 

Thị Q1là cha mẹ của trẻ N1. 
6. Bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1964  
Địa chỉ : 7/17C ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
7. Ông Trần Minh H6, sinh năm 1992 
Địa chỉ : 7/17C ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
8. Ông Trần Thanh H7, sinh năm 1990 
Địa chỉ : 7/17C ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
9. Bà Trương Thị KH, sinh năm 1981 
Địa chỉ : 7/17D ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
10. Trần Thị TH 
11. Trần Thanh P1  
Cùng địa chỉ : 7/17D ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
12. Ông Trần MT, sinh năm 1981 và bà Đào  NC, sinh năm 1987. 
13. Bà Trần Thị Ngọc D, sinh năm 1987 và ông Hồ NN, sinh năm 1986. 
14. Ông Trần Minh T2, sinh năm 1989 và bà Trần Thị Tuyết N2, sinh 

năm 1989 
Cùng địa chỉ : 5/19 ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
15. Hồ Thị Thanh V, sinh năm 1991 
Địa chỉ: 12/15 ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
16. Nguyễn Trung H8, sinh năm 1991 
Địa chỉ : 12/15 ấp 5,  xã ĐT, huyện HM, Thành phố Hồ Chí Minh. 
17. Trần Anh K, sinh năm 1996 
18. Nguyễn AT, sinh năm 2003  
19. Nguyễn TP, sinh năm 2000  
20. Lê VH, sinh năm 1963 
21. Bà Trần TC, sinh năm 1956 
22. Ông Nguyễn NT, sinh năm 1990 
23. Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1992 
24. Ông Nguyễn Ngọc T2, sinh năm 1996 
25. Phan VH, sinh năm 1933 
Địa chỉ: 54/18 đường MBB, ấp B, xã BM, huyện CC, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
Tại đơn kháng cáo ngày 18/12/2017, bị đơn bà Trần Thị Nvà những người 

kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bị đơn ông Lương Q là ông Lương Chân 
Th, ông Lương Thanh H3, ông Lương Thành Tr, bà Lương Thị Minh H4 kháng 
cáo với lý do trong quá trình lấy lời khai, giải quyết vụ án bị đơn có yêu cầu 
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phản tố đòi lại đất bị chiếm dụng trái phép. Do đó, yêu cầu hủy Quyết định đình 
chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện HM. 

 

XÉT THẤY: 
 Theo đơn khởi kiện của các nguyên đơn bà Võ Thị T, bà Trần Thị M, bà 
Trần Thị H, ông Mạch Văn H5, ông Trần Văn T4, ông Trần Văn U, ông Trần 
Văn Đ, ông Trần Văn L, bà Lê Thị L1, bà Trần Thị C, bà Trần Thị H1 khởi kiện 
bị đơn ông Lương Q, bà Trần Thị N3cầu công nhận quyền sử dụng đất. Bị đơn 
không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn và yêu cầu các nguyên đơn trả lại đất. 
Tòa án nhân dân huyện HM xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án này là 
“Tranh chấp quyền sử dụng đất” là đúng quy định của pháp luật.  

Bị đơn không có đơn yêu cầu phản tố và yêu cầu của bị đơn trong vụ án 
này là yêu cầu phản bác. Do đó, bà N, ông Th, ông H3, ông Tr, bà H4 kháng cáo 
yêu cầu hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân 
huyện HM là không có căn cứ, nên không chấp nhận. 

Tòa án nhân dân huyện HM ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân 
sự với lý do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện theo quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là có căn cứ, nên giữ 
nguyên. 

Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
phát biểu: Các nguyên đơn trong vụ án có đơn xin rút đơn khởi kiện. Bị đơn 
không có yêu cầu phản tố. Do đó, đề nghị Hội đồng phúc thẩm không chấp nhận 
yêu cầu kháng cáo của bà N, ông Th, ông H3, ông Tr, bà H4 và giữ nguyên 
Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện HM. 

Như đã nhận định trên đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ, nên chấp nhận. 

Do giữ nguyên Quyết định đình chỉ vụ án dân sự, nên bà N, ông Th, ông 
H3, ông Tr, bà H4 mỗi người phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000 đồng theo 
quy định tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Điều 314 Bộ luật tố tụng dân sự; 
   QUYẾT ĐỊNH: 
1. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 

991/2017/QĐST-DS ngày 01/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện HM. 
2. Án phí phúc thẩm: Bà Trần Thị N, ông Lương Chân Th, ông Lương 

Thanh H3, ông Lương Thành Tr, bà Lương Thị Minh H4 mỗi người phải chịu 
300.000đ (ba trăm ngàn đồng), được cấn trừ vào số tiền do bà Trần Thị N, ông 
Lương Chân Th, ông Lương Thanh H3, ông Lương Thành Tr, bà Lương Thị 
Minh H4 mỗi người đã tạm nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) theo các biên lai 
thu số  0017564, số 0017563, số 0017562, số 0017565, số 0017566 cùng ngày 
19/12/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện HM (đã nộp đủ).  

Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 
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Nơi nhận: 
      - TAND TC;  

- TAND Cấp cao tại Tp.HCM 
- VKSND TP.HCM; 

      - Chi cục THA DS  huyện HM;  
      - TAND  huyện HM; 
      - Các đương sự; 
      - Lưu (T/.65)  

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 
 

 
Lê Ngọc Tường 


